
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 102 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 102 DH32100863 Nguyễn Khánh Duy 25/10/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 102 DH32104629 Phạm Nguyễn Khánh Duy 12/01/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 102 DH32101841 Tạ Hà Nhật Duy 24/07/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 102 DH32108434 Trần Công Định 22/12/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 102 DH32100973 Nguyễn Hữu Hùng 09/01/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 102 DH32100998 Nguyễn Phú Hưng 24/04/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 102 DH32101525 Huỳnh Lê Tuấn Kiệt 29/08/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 102 DH32107707 Nguyễn Thanh Linh 03/05/2003 Nam D21_DDT01 a1 H02 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 102 DH32107169 Lê Thành Long 06/11/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 102 DH32102126 Nguyễn Thanh Nhàn 18/04/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 102 DH32100262 Nguyễn Thiện Nhân 18/06/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 102 DH32105109 Hà Võ Hoàng Phú 20/07/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 102 DH32105505 Nguyễn Hoàng Phúc 03/03/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

14 102 DH32104798 Ngô Trần Quang 25/02/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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15 102 DH32103508 Dương Phú Quí 09/07/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 102 DH32108361 Lê Vũ Đình Quý 22/12/2003 Nam D21_DDT01 a2 H02 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 102 DH32103455 Nguyễn Đăng Thành 18/03/2002 Nam D21_DDT01 a3 H02 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 102 DH32108245 Dương Minh Trọng 01/11/2003 Nam D21_DDT01 a3 H02 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 102 DH32101648 Nguyễn Anh Tuấn 07/11/2003 Nam D21_DDT01 a3 H02 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 102 DH32112287 Nguyễn Thanh Bình 29/11/2003 Nam D21_DDT02 a3 H02 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 102 DH32110776 Nguyễn Thiều Thành Đạt 15/03/2003 Nam D21_DDT02 a3 H02 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 102 DH32112714 Nguyễn Minh Đăng 16/05/2003 Nam D21_DDT02 a3 H02 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 102 DH32112304 Trương Bảo Định 28/07/2003 Nam D21_DDT02 a3 H02 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 102 DH32112306 Tô Minh Đoàn 13/04/2003 Nam D21_DDT02 a3 H02 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 102 DH32109111 Huỳnh Minh Đức 30/04/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 102 DH32112333 Trần Huỳnh Gia Huy 15/06/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 102 DH32112343 Nguyễn Tuấn Kha 02/08/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 102 DH32114271 Phan Duy Khang 10/06/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 102 DH32114012 Trương Công Mẫn 06/07/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 102 DH32112360 Lê Công Minh 23/05/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 102 DH32113450 Nguyễn Trung Nghĩa 17/08/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 102 DH32112378 Huỳnh Thanh Phong 19/06/2003 Nam D21_DDT02 a4 H02 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 102 DH32114081 Nguyễn Thanh Phong 06/10/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

34 102 DH32112379 Huỳnh Thanh Phú 06/11/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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35 102 DH32114430 Ngô Quang Phú 27/12/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 102 DH32112380 Nguyễn Thanh Phú 01/01/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 102 DH32112381 Trần Minh Phú 26/09/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 102 DH32112386 Lâm Thành Quang 27/10/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 102 DH32112413 Nguyễn Huy Thọ 16/09/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 102 DH32114554 Nguyễn Anh Tiên 05/04/2003 Nam D21_DDT02 a5 H02 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 102 DH32112416 Trần Nguyễn Mạnh Tiến 30/12/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 102 DH32112420 Ngô Thanh Toàn 30/04/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 102 DH32112422 Trần Tiến Toàn 29/10/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 102 DH32113170 Mai Quốc Triệu 04/12/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 102 DH32114355 Chung Văn Tuấn 20/07/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 102 DH32112427 Nguyễn Anh Tuấn 29/08/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 102 DH32112428 Cao Minh Tùng 09/01/2003 Nam D21_DDT02 a6 H02 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 102 DH72108669 Lâm Vũ Bảo 24/04/2003 Nam D21_QT01 a6 H02 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 102 DH72100553 Nguyễn Tuấn Bảo 02/02/2003 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 102 DH72100513 Phạm Thanh Bình 07/09/2003 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 102 DH72100872 Trương Thanh Bình 15/10/2003 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 102 DH71800189 Hồ Minh Chí 12/11/2000 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 102 DH72110727 Đỗ Nguyễn Nhựt Dương 10/03/2003 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

54 102 DH72100026 Đào Trọng Đạt 10/06/2002 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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55 102 DH72103098 Đỗ Tuấn Đạt 31/10/2003 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 102 DH72110833 Nguyễn Thành Được 20/03/2002 Nam D21_QT01 a7 H02 a7 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 102 DH72106181 Võ Thị Tuyết Nhi 27/11/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 102 DH72108537 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/11/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 102 DH72108666 Trương Thị Hồng Nhung 06/06/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 102 DH72100638 Nguyễn Thị Huỳnh Như 20/11/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 102 DH72105421 Phạm Như Quỳnh 31/10/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 102 DH72100912 Dương Thị Yến Thanh 12/09/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 102 DH72101060 Huỳnh Ngọc Lai Thanh 19/10/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 102 DH72100988 Nguyễn Thị Lệ Thu 30/04/2003 Nữ D21_QT02 a8 H02 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 102 DH72103368 Trần Thị Kim Thu 01/09/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 102 DH72106137 Nguyễn Anh Thư 30/01/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 102 DH72106741 Trần Võ Minh Thư 04/10/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 102 DH72004530 Đàm Hải Thảo Trang 22/01/2002 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 102 DH72103713 Trần Hoàng Thanh Trúc 04/02/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 102 DH72102380 Mai Cẩm Tú 01/09/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 102 DH72105261 Trần Thị Cẩm Tú 10/06/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 102 DH72103586 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyết 03/05/2003 Nữ D21_QT02 a9 H02 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 102 DH72104049 Cao Ngọc Thảo Uyên 12/04/2003 Nữ D21_QT02 a10 H02 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

74 102 DH72108738 Đỗ Nguyễn Tường Vy 07/02/2003 Nữ D21_QT02 a10 H02 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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75 102 DH72108739 Lê Thị Phương Vy 10/06/2003 Nữ D21_QT02 a10 H02 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 102 DH72106112 Nguyễn Thụy Thanh Vy 26/11/2003 Nữ D21_QT02 a10 H02 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 102 DH72107218 Dư Thị Kim An 09/04/2003 Nữ D21_QT03 a10 H02 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 102 DH72106627 Nguyễn Hồng Anh 06/11/2003 Nữ D21_QT03 a10 H02 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 102 DH72106635 Nguyễn Vũ Vân Anh 31/07/2003 Nữ D21_QT03 a10 H02 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 102 DH72106776 Lê Dương Ngọc Dung 28/07/2003 Nữ D21_QT03 a10 H02 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 102 DH72102489 Huỳnh Thị Hiểu Hân 28/09/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 102 DH72107145 Vũ Thị Tuyết Hậu 10/10/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 102 DH72108370 Đinh Thị Kim Hiền 10/06/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 102 DH72109035 Phạm Thị Quỳnh Hoa 03/01/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 102 DH72106975 Lê Thị Mộng Kiều 08/10/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 102 DH72100479 Võ Thị Hoàng Lan 06/08/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 102 DH72100546 Phạm Thị Kim Loan 10/07/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 102 DH72106110 Vũ Hiền Lương 17/06/2003 Nữ D21_QT03 a11 H02 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 102 DH72107014 Cao Nguyễn Thị Thùy Mỵ 16/08/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 102 DH72106737 Nguyễn Thị Tuyết Nga 01/06/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 102 DH72100758 Lê Thị Hồng Ngọc 21/01/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 102 DH72107357 Lê Thị Kim Ngọc 16/09/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 102 DH72105117 Trần Hồng Ngọc 01/01/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

94 102 DH72100260 Đặng Ngọc Hiếu Thảo 15/09/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5/6



Họ và tên Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian họcTT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

95 102 DH72108779 Lý Thanh Thảo 01/07/2003 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 102 DH72107492 Lê Thị Huỳnh Thắm 25/12/2002 Nữ D21_QT03 a12 H02 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 102 DH72100257 Trương Kim Thơ 13/11/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 102 DH72105123 Lê Thị Minh Thùy 19/11/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 102 DH72108780 Nguyễn Hồng Thư 24/07/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 102 DH72101550 Nguyễn Cẩm Tiên 04/10/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 102 DH72100549 Võ Ngọc Mai Tiên 07/09/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 102 DH72101179 Mat Linh Trang 02/12/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 102 DH72100536 Phan Nguyễn Hương Trang 19/01/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

104 102 DH72106705 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 12/07/2003 Nữ D21_QT03 a13 H02 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

105 102 DH72106215 Nguyễn Thanh Trúc 05/05/2003 Nữ D21_QT03 a14 H02 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

106 102 DH72101033 Huỳnh Thị ánh Tuyết 16/09/2003 Nữ D21_QT03 a14 H02 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

107 102 DH72108554 Nguyễn Linh Chi 08/10/2003 Nữ D21_QT04 a14 H02 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

108 102 DH72103823 Trần Thị Thanh Diễm 11/03/2003 Nữ D21_QT04 a14 H02 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

109 102 DH72107687 Phạm Thị Anh Đào 19/08/2003 Nữ D21_QT04 a14 H02 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

110 102 DH72106531 Phạm Thị Trúc Giang 07/01/2003 Nữ D21_QT04 a14 H02 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

111 102 DH72104735 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/03/2003 Nữ D21_QT04 a14 H02 a14 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

112 102 DH72105248 Trần Thị Thúy Hằng 01/11/2003 Nữ D21_QT04 a14 H02 a14 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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